
Danh mục các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước của NHNN hoàn thành nghiên cứu trong năm 2022 

 

TT TÊN NHIỆM VỤ MÃ SỐ CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN 

HOÀN THÀNH 

NGÀY CÔNG 

NHẬN HOÀN 

THÀNH 

XẾP 

LOẠI 

1.  Các giải pháp đảm bảo an toàn tín 

dụng đối với các dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam 

ĐTNH.002/19 TS. Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ 

trưởng, Vụ Tín dụng các ngành 

kinh tế, NHNN 

942/QĐ-NHNN 26/5/2022 Giỏi 

2.  Quy trình thực  thi các công cụ chính 

sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam 
ĐTNH-

CS.004/19 
ThS. Nguyễn Vĩnh Hưng- Phó 

Vụ trưởng, Vụ Ổn định tiền tệ-

tài chính, NHNN  

183/QĐ-VCL 18/3/2022 Giỏi 

3.  
Hoàn thiện hệ thống tiêu chí xếp 

hạng các tổ chức tín dụng của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam  

ĐTNH.002/20 TS. Nguyễn Phi Lân, Cục 

trưởng Cục II, Cơ quan 

Thanh tra giám sát ngân 

hàng, NHNN  

704/QĐ-NHNN  19/4/2022 Giỏi 

4.  
Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro 

theo Basel II tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam - nghiên cứu 

điển hình tại Ngân hàng thương mại 

cổ phần Ngoại thương Việt Nam  

ĐTNH.003/20 TS. Nghiêm Xuân Thành, 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam 

425/QĐ-NHNN  21/3/2022 Giỏi 

5.  
Tiền kỹ thuật số được phát hành bởi 

Ngân hàng Trung ương (CBDC): 

Xác định mô hình phù hợp cho Việt 

Nam  

ĐTNH.004/20 Ths. Nghiêm Thanh Sơn, 

Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh 

toán, NHNN  

723/QĐ-NHNN  22/4/2022 Giỏi 



6.  
Các giải pháp thanh toán trực tuyến 

cho dịch vụ công của Chính phủ 

điện tử  

ĐTNH.005/20 ThS. Đào Minh Tuấn, Phó 

Tổng Giám đốc, Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt 

Nam  

724/QĐ-NHNN  22/4/2022 Giỏi 

7.  
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát và 

kiểm toán nội bộ tại các Quỹ Tín 

dụng nhân dân Việt Nam. 

ĐTNH.006/20 ThS. Lê Quang Huy, Cục 

trưởng Cục III, Cơ quan 

Thanh tra giám sát ngân 

hàng, NHNN 

413/QĐ-NHNN  18/3/2022 Giỏi 

8.  
Xây dựng ứng dụng đo lường và 

xếp hạng rủi ro hệ thống của các 

NHTM Việt Nam 

ĐTNH.007/20 TS. Lê Hải Trung, Giảng 

viên, Học viện Ngân hàng 

1099/QĐ-NHNN  29/6/2022 Giỏi 

9.  
Đánh giá căng thẳng thanh khoản 

(liquidity stress tests) đối với hệ 

thống quỹ đầu tư tại Việt Nam 

ĐTNH.008/20 TS. Trần Thị Xuân Anh, 

Giảng viên, Học viện Ngân 

hàng 

1087/QĐ-NHNN  27/6/2022 Giỏi 

10.  
Nghiên cứu về các nhân tố tác động 

đến tăng trưởng và rủi ro tín dụng 

của các ngân hàng thương mại Việt 

Nam  

ĐTNH.009/20 PGS.TS. Đặng Văn Dân, 

Trưởng Bộ môn, Trường Đại 

học Ngân hàng TP. Hồ Chí 

Minh 

 

465/QĐ-NHNN  29/3/2022 Giỏi 

11.  
Quỹ bảo toàn hỗ trợ Quỹ Tín dụng 

nhân dân: Thực trạng và giải pháp  

ĐTNH.010/20 TS.Lê Hà Diễm Chi  Giảng 

viên, Trường Đại học Ngân 

hàng TP. Hồ Chí Minh 

453/QĐ-NHNN  25/3/2022 Giỏi 

12.  
Nhận diện các yếu tố tác động đến 

năng lực đổi mới sáng tạo của các 

ĐTNH.011/20 TS. Nguyễn Thị Việt Hà 426/QĐ-NHNN  21/3/2022 Giỏi 



ngân hàng thương mại tại Việt Nam Phó Trưởng bộ môn, Học 

viện Ngân hàng 

13.  
Nghiên cứu tác động của nợ hộ gia 

đình tới sự ổn định tài chính tại Việt 

Nam. 

ĐTNH.012/20 TS.Đỗ Thị Hà Thương, 

Giảng viên, Trường Đại học 

Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

703/QĐ-NHNN  19/4/2022 Giỏi 

14.  
Phát triển thanh toán không dùng 

tiền mặt tại Việt Nam - Thực trạng 

và giải pháp giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 

DANH.001/20 ThS. Phạm Tiến Dũng, Vụ 

trưởng, Vụ Thanh toán, 

NHNN 

1715/QĐ-NHNN  07/10/2022 Giỏi 

15.  
Triển khai chương trình chuyển đổi 

số và phát triển hoạt động ngân 

hàng số của hệ thống ngân hàng 

Việt Nam giai đoạn 2020-2025, 

định hướng đến năm 2030 

DANH.002/20 ThS. Lê Anh Dũng, Phó Vụ 

trưởng, Vụ Thanh toán, 

NHNN 

652/QĐ-NHNN  07/4/2022 Giỏi 

16.  
Phát triển dịch vụ ngân hàng trong 

bối cảnh ứng dụng công nghệ 4.0 ở 

Việt Nam 

ĐTNH.016/20 Ths. Nguyễn Mạnh Hùng, 

Uỷ viên Hội đồng Quản trị, 

Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam 

1084/QĐ-NHNN  27/6/2022 Giỏi 

17.  
Nghiên cứu sự tương tác giữa hệ 

thống ngân hàng và các công ty 

Fintech trong thị trường dịch vụ tài 

chính: Kinh nghiệm các nước và 

gợi ý chính sách cho Việt Nam 

ĐTNH.017/20 Ths. Phạm Quang Dũng, 

Tổng Giám đốc, Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt 

Nam 

1083/QĐ-NHNN   27/6/2022 Xuất sắc 

 

18.  
Nghiên cứu hoạt động cho vay 

ngang hàng: kinh nghiệm quốc tế 

ĐTNH.018/20 TS. Bùi Tín Nghị, Nguyên 

Giám đốc, Học viện Ngân 

1100/QĐ-NHNN  29/6/2022 Giỏi 



và khuyến nghị cho Việt Nam 

Lỗi phông - chờ sửa 

hàng 

19.  
Thực trạng dữ liệu và đề xuất 

khung quản trị dữ liệu cho các ngân 

hàng thương mại Việt Nam 

ĐTNH.019/20 TS. Phan Thanh Đức, 

Trưởng khoa, Khoa Hệ 

thống thông tin quản lý, Học 

viện Ngân hàng 

1119/QĐ-NHNN  29/6/2022 Giỏi 

20.  
Ứng dụng công nghệ AI và Big 

Data trong quản trị rủi ro tín dụng 

tại Việt Nam 

ĐTNH.020/20 TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh, 

Trưởng Bộ môn, Trường Đại 

học Ngân hàng TP.HCM 

651/QĐ-NHNN  07/4/2022 Giỏi 

21.  
Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong 

khủng hoảng: Kinh nghiệm quốc tế 

và hàm ý chính sách cho Việt Nam 

trong bối cảnh dịch Covid-19 

ĐTNH.023/20 TS. Phạm Mạnh Hùng, 

Trưởng phòng, Viện NCKH 

ngân hàng, Học viện Ngân 

hàng 

650/QĐ-NHNN  07/4/2022 Khá 

 

22.  
Tác động của tài chính toàn diện 

đến giảm nghèo đa chiều tại Việt 

Nam 

ĐTNH.024/20 TS. Trần Thị Thanh Hương, 

Trưởng bộ môn, Khoa Kế 

toán kiểm toán, Học viện 

Ngân hàng 

830/QĐ-NHNN  06/5/2022 Giỏi 

23.  
Nâng cao hiệu quả quản trị kinh 

doanh liên tục tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam 

ĐTNH.022/20 TS. Phạm Thu Trang, Khoa 

Quản trị kinh doanh, Học 

viện Ngân hàng 

1677/QĐ-NHNN  03/10/2022 Giỏi 

24.  
Xây dựng mô hình phân tích mạng 

lưới ngân hàng (banking network 

analysis) cho hệ thống ngân hàng 

Việt Nam 

ĐTNH-

CS.001/20 

ThS. Nguyễn Huy Toàn, Phó 

Trưởng phòng, Vụ Ổn định 

Tiền tệ - Tài chính, NHNN 

184/QĐ-VCL 

 

18/03/2022 Giỏi 



25.  
Vai trò của Công đoàn Ngân hàng 

Việt Nam trong thúc đẩy tài chính 

toàn diện tại Việt Nam 

ĐTNH-

CS.003/20 

TS. Nguyễn Thị Hiền, Phó 

Viện trưởng, Viện Chiến 

lược ngân hàng, NHNN 

456/QĐ-VCL 

 

08/06/2022 Giỏi 

26.  
Kiểm toán nội bộ định hướng theo 

rủi ro tại các ngân hàng thương mại 

Việt Nam 

ĐTNH.001/21 TS. Nguyễn Hồng Yến, 

Trưởng bộ môn, Khoa Ngân 

hàng, Học viện Ngân hàng 

2116/QĐ-NHNN 19/12/2022 Giỏi 

27.  
Ứng dụng phương thức quản lý chất 

lượng toàn diện (Total Quality 

Management - TQM) trong quản lý 

chất lượng dịch vụ tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam. 

ĐTNH.002/21 TS. Nguyễn Thị Việt Hà, 

Phó Trưởng bộ môn, Khoa 

Quản trị kinh doanh, Học 

viện Ngân hàng 

2115/QĐ-NHNN 19/12/2022 Khá 

28.  
Ảnh hưởng của cú sốc giá dầu đến 

nền kinh tế và vai trò của chính 

sách tiền tệ 

ĐTNH.003/21 TS. Phạm Thị Tuyết Trinh, 

Trưởng bộ môn, Khoa Kinh 

tế quốc tế, Trường Đại học 

Ngân hàng Tp.HCM 

1716/QĐ-NHNN 07/10/2022 Khá 

29.  
Hoàn thiện công cụ chính sách tiền 

tệ nhằm từng bước chuyển dịch cơ 

chế điều hành theo khối lượng sang 

điều hành theo giá tại Việt Nam 

ĐTNH.005/21 ThS. Dương Thị Thanh 

Bình, Phó Vụ trưởng Vụ 

Chính sách tiền tệ, NHNN 

2065/QĐ-NHNN 09/12/2022 Giỏi 

30.  
 Đánh giá khía cạnh pháp lý của các 

cam kết đầu tư liên quan đến lĩnh 

vực ngân hàng và khuyến nghị 

chính sách  

ĐTNH.006/21 ThS. Tạ Quang Đôn, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, NHNN  

2151/QĐ-NHNN 23/12/2022 Giỏi 

31.  
Giải pháp tăng khả năng tiếp cận ĐTNH.010/21 TS. Cấn Văn Lực, Chuyên 

1572/QĐ-NHNN 15/9/2022 Giỏi 



vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tại Việt Nam 

gia Kinh tế trưởng, Giám 

đốc Viện Đào tạo và nghiên 

cứu BIDV 

32.  
Ứng dụng Học máy (Machine 

Learning) vào xử lý dữ liệu trong 

hoạt động thông tin tín dụng tại 

Việt Nam  

DANH.001/21 ThS. Phan Huy Thắng, Phó 

Tổng Giám đốc Trung tâm 

Thông tin tín dụng quốc gia 

Việt Nam, NHNN 

1717/QĐ-NHNN 07/10/2022 Khá 

33.  
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động Quỹ tín dụng nhân dân trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

ĐTNH-

CS.001/21 

ThS. Lê Thị Lệ Thủy, 

NHNN Chi nhánh tỉnh Đắk 

Lắk 

1708/QĐ-VCL 

 

07/12/2022 Khá 

34.  
Giải pháp xây dựng hệ thống E-

learning hiệu quả cho Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam 

ĐTNH-

CS.002/21 

ThS. Đặng Xuân Huệ, Phó 

Hiệu trưởng Trường Bồi 

dưỡng cán bộ ngân hàng, 

NHNN 

1709/QĐ-VCL 

 

07/12/2022 Khá 

35.  
Nâng cao chất lượng công tác đào 

tạo, bồi dưỡng thông qua việc xây 

dựng, sử dụng công cụ khung năng 

lực và khung chương trình bồi 

dưỡng cho các lĩnh vực hoạt động 

chính, là trọng tâm, trụ cột phản ánh 

hoạt động chính của Ngân hàng 

Nhà nước. 

ĐTNH-

CS.003/21 

ThS. Trần Hữu Thắng, Phó 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 

bộ, NHNN 

500/QĐ-VCL 

 

20/6/2022 Giỏi 

 


